
Số Ngày 

1 14032 206 Châu Thị Lệ Hằng 91 Âu Cơ, phường 14, quận 11 Trần Kiều Anh Trấn Quốc 3070 09/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

2 16768 206 Phạm Ngọc Hà
1 Hoàng Văn Hòe, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Đinh Thị Gái Bảy Bạch 3070 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

3 17315 206 Trần Thị Thúy Lan
145 Tây Sơn, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú 
Hoàng Thị Râng Bảy Bạch 3070 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

4 17327 206 Trần Kim Hoa
55/9 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 

Phú Nhuận 
Lê Thị Hà Bảy Bạch 3070 09/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

5 17329 206 Nguyễn Thị Hồng Lan
256 Nguyễn Thiện Thuật, phường 

3, quận 3 
Đoàn Tương Bảy Bạch 3070 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

6 17333 206 Trần Kim Hoa
55/9 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 

Phú Nhuận 
Trần Văn Sử Bảy Bạch 3070 09/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

7 17433 206 Nguyễn Thị Cẩm Hồng
137/58 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 

Phú Nhuận 
Võ Thị Cẩm Tú Bảy Bạch 3070 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

8 17435 206 Nguyễn Thị Son
013 Lô K chung cư Nguyễn Thiện 

Thuật, phường 1,quận 3 
Lê Thị Ngàn Bảy Bạch 3070 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

9 17480 206 Nguyễn Trường Thọ
54/40 Đồng Đen, phường 14, quận 

Tân Bình
Nguyễn Thịnh Bảy Bạch 3070 09/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

10 17568 206 Đặng Trần Hải
001 Lô A, chung cư Ấn Quang, 

phường 9, quận 10
Nguyễn Thị Liên Bắc Hà A 3070 09/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

11 17614 206 Nguyễn Thị Hiểu
822/1A Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 5, quận Tân Bình
Nguyễn Đức Thái Bắc Hà A 3070 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

12 17619 206 Đặng Trần Hải
001 Lô A chung cư Ấn Quang, 

phường 9, quận 10
Đặng Trần Biên Bắc Hà A 3070 09/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

13 17643 206 Nguyễn Hoàng Vân Anh
20.16 Rs6 C/c 239-241 Hòa Bình, 

phường Hiệp Tân, quận Tân Phú
Nguyễn Ngọc Hồ Bắc Hà A 3070 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

14 17652 206 Nguyễn Văn Hoàng Minh
100/24 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 

14, quận 10
Nguyễn Văn Thịnh Bắc Hà A 3070 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

15 17670 206 Đặng Trần Hải
001 Lô A chung cư Ấn Quang, 

phường 9, quận 10
Đỗ Thị Ong Bắc Hà A 3070 09/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

16 17805 206 Vũ Quốc Luân
292/1061D Bà Hạt, phường 9, quận 

10
Vũ Thị Định Bắc Hà A 3070 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

17 18889 206 Mã Thị Thuận 34 Thành Thái, phường 12, quận 10 Mã Quang Hùng Chín Hoàng 3070 09/06/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

18 19050 206 Mai Văn Minh
18 Khai Trí, phường 6, quận Tân 

Bình 
Trần Thị Hưu

Đồng Hương 

Kính Danh
3070 09/06/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

19 19389 206 Lưu Thị Kim Vân
9 Thẩm Mỹ, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú
Nguyễn Văn Thịnh

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
3070 09/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

20 19506 206 Đặng Thị Cần
466/61C Lê Văn Sỹ, phường 14, 

quận 3 
Nguyễn Thị Phúc GX Vườn Xoài 3070 09/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

21 20966 206 Hồ Xuân Vỹ
546A Võ Thành Trang, phường 11, 

quận Tân Bình
Lê Ngọc Tốt Út Cuộc 3070 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

22 21042 206 Bùi Thị Tuyết Lan
38/23 đường số 9, phường Linh 

Tây, thành phố Thủ Đức
Nguyễn Thị Út Út Cuộc 3070 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

23 21410 206 Phạm Thị Ước
180/2A khu phố 2, phường Tân 

Thới Hiệp, quận 12
Nguyễn Ngọc Trân Út Tre 3070 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

24 16772 110 Lưu Quang Dũng
11/48 Nguyễn Hữu Tiến, phường 

Tây Thạnh, quận Tân Phú
Nguyễn Văn Đồng                 Bảy Bạch 2887 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 

QUẬN BÌNH TÂN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG THCS VÀ SAN LẤP MẶT BẰNG TRONG PHẠM VI NGHĨA TRANG BÌNH HƯNG HÒA - GIAI ĐOẠN 3

Ghi chú (bổ 

sung pháp lý)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                                              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2025

DANH SÁCH MỜI CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ DI DỜI MỒ MẢ - ĐỢT 27

    Thời gian: 8h đến 11 giờ 30, ngày 15/10/2025 (Sáng thứ Tư)

STT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang
Quyết định



Số Ngày 

Ghi chú (bổ 

sung pháp lý)
STT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

25 16830 110 Nguyễn Đức Ngọc
252/70 Phạm Văn Chiêu, phường 9, 

quận Gò Vấp
Nguyễn Thị Lan Bảy Bạch 2887 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

26 16831 110 Nguyễn Đức Ngọc
252/70 Phạm Văn Chiêu, phường 9, 

quận Gò Vấp
Nguyễn Văn Định Bảy Bạch 2887 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

27 16852 110 Lê Hồng Phương
633/18/7E Lê Hồng Phong, phường 

10, quận 10
Lê Hồng Hải Bảy Bạch 2887 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

28 16966 110 Trương Thúy Phượng
342/49 Lý Thường Kiệt, phường 

14, quận 10
Trương Văn Mười Bảy Bạch 2887 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

29 17012 110 Nguyễn Mậu Thanh
8/8 Nguyễn Đình Khơi, phường 4, 

quận Tân Bình
Nguyễn Mậu Phách Bảy Bạch 2887 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

30 17070 110 Nguyễn Thị Ngà
66/16 Đồng Đen, phường 14, quận 

Tân Bình
Nguyễn Văn Tấu Bảy Bạch 2887 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

31 17135 110 Nguyễn Văn Hoa
353/16/5 Lê Hồng Phong, phường 

02, quận 10
Nguyễn Văn Thôi Bảy Bạch 2887 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

32 17236 110 Lý Thị Bảy
25 Đường DC3, phường Sơn Kỳ, 

quận Tân Phú
Lý Thị Ngọc Mai Bảy Bạch 2887 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

33 17548 110 Trần Thanh Toàn
605/15 Phạm Văn Chí, phường 7, 

quận 6
Trần Thị Thiếp Bắc Hà A 2887 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

34 17681 110 Lý Duy Hoàn

39/B-411 chung cư Huỳnh Văn 

Chính, phường Phú Trung, quận 

Tân Phú

Bùi Thị Mơ Bắc Hà A 2887 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

35 17837 110 Nguyễn Anh Tuấn
369/44 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 

10
Nguyễn Thị Liên Bắc Hà A 2887 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

36 18375 110 Phạm Hoàng Hải
100 Lê Bình, phường 4, quận Tân 

Bình
Đỗ Thị Huệ Chín Hoàng 2887 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

37 18431 110 Lê Thị Gái
272/40 đường 26 tháng 3, phường 

Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân

Lê Khê (bia mộ ghi: 

Lê Độ)
Chín Hoàng 2887 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

38 18476 110 Trịnh Thị Phúc
1110 Trường Sa, phường 12, quận 

3
Nguyễn Hồng Thanh Chín Hoàng 2887 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

39 19097 110 Đỗ Minh Khôi
561/4 Phạm Văn Chiêu, phường 13, 

quận, Gò Vấp
Bùi Thị Xê

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
2887 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

40 19135 110 Tống Đăng Hoàng Khôi
24/13/10 Đường số 16, phường 

Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Tống Đăng Thụ

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
2887 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

41 21550 110 Nguyễn Thị Hoa 256/19 Pasteur, phường 8, quận 3 Nguyễn Hoàng Hải Út Tre 2887 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

42 16722 109 Kiều Thị Mái
286/9/7A Nơ Trang Long, phường 

12, quận Bình Thạnh
Huỳnh Ngọc Long Bảy Bạch 2886 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

43 18046 109 Dương Hoàng Minh Trí
338/158 Chiến Lược, phường Bình 

Trị Đông A, quận Bình Tân
Nguyễn Thị Rất Chín Hoàng 2886 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

44 18048 109 Vũ Quốc Luân
292/1061D Bà Hạt, phường 9, quận 

10
Phạm Thị Đào Chín Hoàng 2886 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

45 18177 109 Trần Thanh Hải
648/18 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 11, quận 3
Trần Thị Cẩm Nhung Chín Hoàng 2886 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

46 18446 109 Trịnh Duy Vũ
172 Trần Văn Đang, phường 11, 

quận 3
Trịnh Thị Bích Hằng Chín Hoàng 2886 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

47 18458 109 Bùi Văn Lân
49 đường số 2, phường Bình Hưng 

Hòa A, quận Bình Tân
Bùi Văn Nuôi Chín Hoàng 2886 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

48 18590 109 Trần Phước Cang
125/9 đường TX33, khu phố 2, 

phường Thạnh Xuân, quận 12
Trần Văn Chánh Chín Hoàng 2886 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

49 18691 109 Đoàn Thị Mùi
861/72/1/3 Trần Xuân Soạn, 

phường Tân Hưng, quận 7
Đoàn Bá Lan Chín Hoàng 2886 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

50 18997 109 Nguyễn Thị Kiều Trang
5 đường số 9, phường Tây Thạnh, 

quận Tân Phú
Nguyễn Văn Đức

Đồng Hương 

Kính Danh
2886 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

51 19005 109 Nguyễn Thị Kiều Trang
5 đường số 9, phường Tây Thạnh, 

quận Tân Phú
Nguyễn Vỹ

Đồng Hương 

Kính Danh
2886 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

52 19021 109 Nguyễn Thị Kiều Trang
5 đường số 9, phường Tây Thạnh, 

quận Tân Phú
Nguyễn Văn Lan

Đồng Hương 

Kính Danh
2886 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

53 19103 109 Trần Thị Tâm
322/1A Nơ Trang Long, phường 

12, quận Bình Thạnh
Trần Thị Đoài

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
2886 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo



Số Ngày 

Ghi chú (bổ 

sung pháp lý)
STT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

54 19392 109 Trần Ngọc Luân
106 Trần Hưng Đạo, phường Tân 

Sơn Nhì, quận Tân Phú
Trần Ngọc Liệu

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
2886 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

55 19405 109 Phan Thị Xinh
56/4 Yên Đỗ, phường 1, quận Bình 

Thạnh
Trịnh Văn Tân

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
2886 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

56 19870 109 Phạm Thị Hòa
109/21 Đất Thánh, phường 6, quận 

Tân Bình
Phạm Tiến Nam Hòa 2886 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

57 19929 109 Nguyễn Thị Phương Oanh
109/26/3 Đất Thánh, phường 6, 

quận Tân Bình
Nguyễn Thị Ngọ Nam Hòa 2886 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

58 21117 109 Bùi Viết Hùng
84/7/6A đường 11, phường Trường 

Thọ, thành phố Thủ Đức
Bùi Quang Út Lợi 2886 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

59 21142 109 Hoàng Anh Thư
9/10A Trường Chinh, phường 15, 

quận Tân Bình
Nguyễn Thị Hai Út Lợi 2886 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

60 21280 109 Trần Thị Thu Thảo
199 Tân Hương, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Trần Thị Tẻo Út Tre 2886 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

61 21361 109 Trần Khánh Ngọc
327/5/3 Quang Trung, phường 10, 

quận Gò Vấp
Vũ Đình Tú Út Tre 2886 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

62 21379 109 Trần Thị Tường Oanh
26/27-29 Tân Sơn Nhì, phường Tân 

Sơn Nhì, quận Tân Phú

Nguyễn Thị Như 

Hạnh
Út Tre 2886 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

63 17277 104 Mai Văn Hạp
495 đường Kênh Tân Hóa, phường 

Hòa Thạnh, quận Tân Phú 
Mai Thị Ry Bảy Bạch 2881 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

64 17518 104 Nguyễn Hoàng Thúy Anh
766/16/19/41 Cách Mạng Tháng 

Tám, phường 5, quận Tân Bình
Nguyễn Thị Sáng Bắc Hà 2881 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

65 17532 104 Dương Đăng Khoa
433/40/40 Lý Thái Tổ, phường 9, 

quận 10
Dương Văn Hạnh Bắc Hà 2881 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

66 17533 104 Dương Đăng Khoa
433/40/40 Lý Thái Tổ, phường 9, 

quận 10
Vũ Thị Sợi Bắc Hà 2881 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

67 18739 104 Ngô Hoàng Vũ
15A/4 Vinh Sơn Liêm, phường 12, 

quận Tân Bình
Ngô Đình Văn Chín Hoàng 2881 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

68 19042 104 Phạm Thị Đức
63/14/17 Lê Văn Sỹ, phường 13, 

quận Phú Nhuận 
Trương Thị Lan

Đồng Hương 

Kính Danh
2881 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

69 20004 104 Phạm Thị Sen
17/37/8 Nam Hòa, phường 6, quận 

Tân Bình
Phạm Thị Lan Nam Hòa 2881 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

70 20005 104 Nguyễn Công Khánh 16/45/10 phường 6, quận Tân Bình Nguyễn Văn Hán Nam Hòa 2881 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

71 20006 104 Phạm Quang Bính
24/32/7 Tân Lập, phường 6, quận 

Tân Bình
Đoàn Thị Nhuần Nam Hòa 2881 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

72 20007 104 Trương Thị Nhỏ
8 đường số 11, phường Bình Hưng 

Hòa A, quận Bình Tân
Nguyễn Đình Tiến Nam Hòa 2881 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

73 20008 104 Nguyễn Như Nguyện
6 Hoàng Bật Đạt, phường 15, quận 

Tân Bình
Nguyễn Hoàn Toàn Nam Hòa 2881 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

74 20009 104 Trương Thị Nhỏ
8 đường số 11, phường Bình Hưng 

Hòa A, quận Bình Tân
Nguyễn Tiến Thịnh Nam Hòa 2881 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

75 20010 104 Vũ Thị Sen
221/1/15 Đất Thánh, phường 6, 

quận Tân Bình
Vũ Thông Nam Hòa 2881 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

76 20011 104 Vũ Minh Đức
13/3 Đồng Đen, phường 12, quận 

Tân Bình
Đỗ Thị Thọ Nam Hòa 2881 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

77 20012 104 Từ Văn Hùng 27D Bắc Hải, phường 15, quận 10 Từ Văn Xuân Nam Hòa 2881 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

78 20021 104 Trương Thị Nhỏ
8 đường số 11, phường Bình Hưng 

Hòa A, quận Bình Tân
Nguyễn Thị Khái Nam Hòa 2881 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

79 20028 104 Trương Thị Nhỏ
8 đường số 11, phường Bình Hưng 

Hòa A, quận Bình Tân
Hồ Văn Hào Nam Hòa 2881 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

80 20100 104 Đinh Quốc Hưng
96/14 Bành Văn Trân, phường 7, 

quận Tân Bình 
Đinh Văn Tấn Nam Hòa 2881 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

81 20345 104 Nguyễn Đình Bình
214/17 đường số 8, phường Bình 

Hưng Hòa, quận Bình Tân 
Nguyễn Thị Tân Tám Sơn 2881 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo



Số Ngày 

Ghi chú (bổ 

sung pháp lý)
STT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

82 20347 104 Nguyễn Bạch Tiến
55/17/20D Thành Mỹ, phường 8, 

quận Tân Bình 
Nguyễn Thị Chín Tám Sơn 2881 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

83 20348 104 Vũ Thị Riễn
42 Hồ Ngọc Cẩn, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú 
Vũ Văn Chỉ Tám Sơn 2881 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

84 20356 104 Nguyễn Đức Khanh
9/2/23 Chữ Đồng Tử, phường 7, 

quận Tân Bình 
Nguyễn Thị Tân Tám Sơn 2881 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

85 20370 104 Bùi Thị Nam
95/22 đường số 2, phường 16, quận 

Gò Vấp 
Nguyễn Thị Hún Tám Sơn 2881 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

86 20379 104 Trần Minh Cường
453/20 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 

3
Bùi Thị Sỹ Tám Sơn 2881 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

87 20735 104 Lương Quốc
925/2A Âu Cơ, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú 
Trần Muối Tư Một 2881 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

88 17437 105 Trịnh Hoàng Anh
7/1 KP5, Thống Nhất, Biên Hòa, 

Đồng Nai
Trịnh Quốc Khánh Bảy Bạch 2882 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

89 17441 105 Đặng Hồng Quang
77-79 Lý Tự Trọng, phường Bến 

Thành, quận 1 
Nguyễn Thị Kim Thoa Bảy Bạch 2882 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

90 17454 105 Hà Ngọc Lan
783/72 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 6, quận Tân Bình 
Hà Đăng Phác Bảy Bạch 2882 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

91 17457 105 Nguyễn Mạnh Hùng
86G Võ Thị Sáu, phường Tân Định, 

quận 1 
Nguyễn Thị Bách Bảy Bạch 2882 05/06/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

92 17458 105 Nguyễn Thị Ngọc Hoa
490/39 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 

3 
Nguyễn Văn Hiếu Bảy Bạch 2882 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

93 17459 105 Đỗ Xuân Đại
136/3 Đặng Văn Ngữ, phường 14, 

quận Phú Nhuận 
Nguyễn Văn Ninh Bảy Bạch 2882 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

94 17481 105 Nguyễn Thị Khuyên
11 Đường số 4, phường Bình Hưng 

Hòa A, quận Bình Tân 
Nguyễn Thị Lệ Bảy Bạch 2882 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

95 17604 105 Trần Thị Loan
369/38/1 Lý Thái Tổ, phường 9, 

quận 10
Trần Văn Nghiêm Bắc Hà A 2882 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

96 18760 105 Đỗ Quang Cư
355/18 Nguyễn Trọng Tuyển, 

phường 1, quận Tân Bình
Đỗ Thị Vọng Chín Hoàng 2882 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

97 18761 105 Lê Văn Luận
416/6/33 Lạc Long Quân, phường 

5, quận 11
Nguyễn Thị Xá Chín Hoàng 2882 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

98 18762 105 Nguyễn Thị Kiểu
161/7/15B Bình Trị Đông, phường 

Bình Trị Đông A, quận Bình Tân
Nguyễn Thị Hiền Chín Hoàng 2882 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

99 18763 105 Trần Văn Đào
27/38/17 Nguyễn Văn Săng, 

phường Tân sơn Nhì, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Bàng Chín Hoàng 2882 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

100 18810 105 Lê Thị Tố Tân
6 đường A4, phường 12, quận Tân 

Bình
Lê Thị Tố Chín Hoàng 2882 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

101 18811 105 Nguyễn Văn Minh
11/22 Hồ Đắc Di, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Văn Chín Hoàng 2882 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

102 18812 105 Phạm Thị Kiều Trang
288F5 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

phường 8, quận 3
Nguyễn Duy Tòng Chín Hoàng 2882 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

103 19834 105 Đào Minh Liệu
96/1/43 Phan Đình Phùng, phường 

2, quận Phú Nhuận
Đào Minh Chiêu Hai Nhớ 2882 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

104 19847 105 Bùi Thị Rự
14/45/6 đường số 7, phường 7, 

quận Gò Vấp
Bùi Văn Nghìn Hai Nhớ 2882 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

105 19848 105 Trần Minh Đàm
704/69 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường 1, quận 3
Trần Thị Mộng Trâm Hai Nhớ 2882 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

106 19849 105 Nguyễn Quốc Sơn
12/14 Nghĩa Hòa, phường 6, quận 

Tân Bình
Nguyễn Quốc Thái Hai Nhớ 2882 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

107 19850 105 Trần Minh Đàm
704/69 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường 1, quận 3
Trần Thị Nữ Hai Nhớ 2882 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

108 19851 105 Phạm Quang Vượng
332/3 Nguyễn Oanh, phường 17, 

quận Gò Vấp
Lê Thị Từng Hai Nhớ 2882 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

109 8260 99 Nguyễn Viết Hùng
29A Nguyễn Hậu, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú
Nguyễn Viết Toản Hòa Hưng 2876 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

110 8288 99 Đoàn Thị Huyền
Ấp 1, xã La Ngà, Định Quán, Đồng 

Nai
Mai Công Lược Hòa Hưng 2876 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo



Số Ngày 

Ghi chú (bổ 

sung pháp lý)
STT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

111 8323 99 Phạm Quốc Thái
876 Âu Cơ, phường Phú Trung, 

quận Tân Phú

Huỳnh Thị Khai (cốt 

cải táng: Phạm Văn 

Tượng)

Hòa Hưng 2876 05/06/2025

Cam kết, C tử : 

Phạm Văn Tưởng

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

112 8333 99 Đặng Hoàng Trí
745/41/5 Quang Trung, phường 12, 

quận Gò Vấp
Nguyễn Thị Hai Hòa Hưng 2876 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

113 8337 99 Nguyễn Thanh Phương
363/17A Tân Kỳ Tân Quý, phường 

Tân Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Thanh Phong Hòa Hưng 2876 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

114 8374 99 Vũ Thị Phương Oanh
116/55 Tô Hiến Thành, phường 15, 

quận 10
Vũ Viết Quế Hòa Hưng 2876 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

115 8380 99 Phạm Đưng
188 Đô Đốc Lộc, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Phạm Khắc Hòa Hưng 2876 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

116 8394 99 Nguyễn Hoàng Anh
B12/5B ấp 2, xã Bình Chánh, huyện 

Bình Chánh
Trần Thị Kim Đồng Hòa Hưng 2876 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

117 8398 99 Nguyễn Thị Hường
154/14 Hồ Bá Kiện, phường 15, 

quận 10
Nguyễn Văn Đồng Hòa Hưng 2876 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

118 8405 99 Nguyễn Đàn
116 Khuông Việt, phường Phú 

Trung, quận Tân Phú
Nguyễn Hưu Hòa Hưng 2876 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

119 8413 99 Phạm Quốc Thái
876 Âu Cơ, phường Phú Trung, 

quận Tân Phú
Phạm Thị Huyền Hòa Hưng 2876 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

120 8417 99 Hồ Ngọc Như Thảo
382 Tân Hương, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Hồ Ngọc Hòa Hòa Hưng 2876 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

121 8418 99 Vũ Thị Phương Oanh
116/55 Tô Hiến Thành, phường 15, 

quận 10
Trần Vũ Đức Hoàng Hòa Hưng 2876 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

122 8463 99 Nguyễn Thị Hường
154/14 Hồ Bá Kiện, phường 15, 

quận 10
Trần Thị Tin Hòa Hưng 2876 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

123 8467 99 Nguyễn Thị Hoan
38 Quốc Lộ 13, phường 26, quận 

Bình Thạnh
Đinh Thị Rạng Hòa Hưng 2876 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

124 8496 99 Trần Đình Quyên
42 Dân Chủ, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú
Đặng Thị Sồi Hòa Hưng 2876 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

125 8999 99 Nguyễn Quang Nựu
12 Hồng Hà, phường 2, quận Tân 

Bình
Nguyễn Thị Khiêm Liên Ứng 2876 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

126 9201 99 Trần Ngọc Trung
70/8 ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn
Phan Thị Kim Anh Liên Ứng 2876 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

127 9297 99 Phạm Thị Kim Oanh
629/16A Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 15, quận 10
Vũ Thị Hường Liên Ứng 2876 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

128 9437 99 Hà Thị Nghĩa
D25/1 khu phố 2, phường Bình 

Khánh, quận 2
Hà Văn Cương Liên Ứng 2876 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

129 9731 99 Bùi Thụy Ngọc Huyền
3 Ngô Thời Nhiệm, phường 17, 

quận Phú Nhuận
Bùi Gia Tề Liên Ứng 2876 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

130 9759 99 Bùi Thụy Ngọc Huyền
3 Ngô Thời Nhiệm, phường 17, 

quận Phú Nhuận
Bùi Anh Khoa Liên Ứng 2876 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

131 17757 85 Nguyễn Thị Hồng Cúc
424 Nguyễn Tri Phương, phường 4, 

quận 10
Nguyễn Thị Đức Bắc Hà A 2862 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

132 17147 98 Trà Di Tiến 963/5 Lò Gốm, phường 8, quận 6 Trà Di Thành Bảy Bạch 2875 05/06/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

133 8795 114 Nguyễn Thị Ngọc Minh
436B Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 11, quận 3

Nguyễn Thị Phú 

Hương
Hòa Hưng 2891 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

134 18834 229 Lê Trung Tuyên Đức
52 Ngô Thị Sỹ, phường 4, thành 

phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Võ Thị Quế Chín Hoàng 3394 17/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

135 18833 229 Lê Trung Tuyên Đức
52 Ngô Thị Sỹ, phường 4, thành 

phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Lê Văn Hòn Chín Hoàng 3394 17/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

136 7853 130 Phạm Thế Dũng
86/97/14 Trường Chinh, phường 

12, quận Tân Bình
Phạm Viết Nhân Hòa Hưng 2907 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

137 5415 130 Lý Thị Kim Phượng
346 trệt (giữa) Hồng Bàng, phường 

12, quận 5
Lý Hùng Phước Giác Quan 2907 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

138 5233 130 Lương Thị Hồng Tuyến
453 Hoàng Sa, phường Võ Thị Sáu, 

quận 3
Lương Thị Cụt Giác Quan 2907 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

139 5229 130 Trương Huỳnh Thuận
63/14/4 Nhật Tảo, phường 4, quận 

10
Trương Huỳnh Triệu Giác Quan 2907 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

140 5166 130 Lương Văn Tuấn 76/11 Văn Thân, phường 8, quận 6 Lê Thị Đầm Giác Quan 2907 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo



Số Ngày 

Ghi chú (bổ 

sung pháp lý)
STT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

141 5041 130 Trần Thị Lan
24/22/3A Nguyễn Văn Cừ, phường 

Cầu Kho, quận 1
Phan Thị Châu Giác Quan 2907 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

142 3282 130 Hà Phương Điệp
73/64A Huỳnh Văn Bánh, phường 

17, quận Phú Nhuận
Phạm Thị Tân Đông Quan 2907 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

143 21101 100 Trần Văn Dũng
618 Lũy Bán Bích, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú 
Trần Văn Tâm Út Cuộc 2877 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

144 11210 97 Nguyễn Chí Thọ
122/34/11 Tôn Đản, phường 10, 

quận 4

Đoàn Thị Hồng 

Nhung
Sau chùa Di Lạc 2874 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

145 3515 88 Nguyễn Thanh Hoài
106/215B Tôn Thất Hiệp, phường 

13, quận 11
Nguyễn Đức Toản Đông Quan 2865 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

146 10699 59 Trần Thị Lệ
528/5/87C Điện Biên Phủ, phường 

11, quận 10
Trương Thị Hồng Sau chùa Di Lạc 2836 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

147 2758 34 Nguyễn Thị Nhàn
05 Lý Thái Tông, phường Hiệp 

Tân, quận Tân Phú
Nguyễn Văn Khôi Cán Bộ 2811 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG QUẬN BÌNH TÂN


